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BIỂU ĐIỂM
Đánh giá thi đua đối với bậc Mầm non - Năm học 2016 - 2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 821 /QĐ-PGDĐT ngày 13/12/2016

 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chí Linh)

	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm đoàn chấm

	I
	Tiêu chuẩn 1: Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản:
	6
	5,75
	

	1
	Triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời có chất lượng  các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về GDMN.
	2
	2
	

	 1.1
	 - Có sổ theo dõi công văn đi, đến, cập nhật đầy đủ, kịp thời; lưu giữ đầy đủ, khoa học. 

(Có nhưng ghi, lưu giữ không đầy đủ, không khoa học mỗi mức độ trừ 0.25đ)

- Có đầy đủ sổ theo dõi công văn đi và đến, sắp xếp khoa học theo thứ tự
	1
	1
	

	1.2 
	 - Các văn bản được triển khai thể hiện rõ trong nghị quyết. 
(Triển khai ghi không đầy đủ mỗi lần trừ 0.25đ)

- Nhà trường triển khai đầy đủ các văn bản được thể hiện trong nghị quyết hàng tháng.
	1
	1
	

	2
	Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành với các việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
	1
	1
	

	
	 - Triển khai đầy đủ các cuộc vận động và các phong trào thi đua thể hiện trong các kế hoạch và nghị quyết, thực tế các phong trào đạt kết quả cao.

(Căn cứ kết quả phong trào thi đua, triển khai công việc không đầy đủ mỗi lần trừ 0.25đ).

- Nhà trường triển khai đầy đủ các phong trào thể hiện trong kế hoạch, nghị quyết và kết đạt được. 

- Hội thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng đồ chơi, hội thi giao lưu giọng hát hay của trẻ.
	1
	1
	

	3
	- Có nhiều hình thức sinh động, sáng tạo trong công tác phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non cho các bậc cha mẹ và tuyên truyền GDMN trong cộng đồng. 
(Các hình thức, nội dung tuyên truyền về công tác phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phong phú qua: Biểu bảng, truyền thanh, truyền hình, tổ chức hội thảo, hội thi…)
(Tuyên truyền chưa phong phú, chưa đa dạng mỗi mức độ trừ 0.25đ)

- Nhà trường có nhiều hình thức tuyên truyền qua hội thi, biểu bảng, tuy nhiên một số phong trào chưa được sáng tạo
	3
	2,75
	

	II
	Tiêu chuẩn 2: Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
	4
	4
	

	1
	Huy động được nhiều nguồn lực đầu tư CSVC để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn Phổ cập.

- Nhà trường huy động các nguồn lực từ phụ huynh học sinh và UBND xã tu sửa nhà vệ sinh, trang trí tạo môi trường


	1
	1
	

	2
	 Hồ sơ phổ cập đầy đủ, khoa học; Điều tra, thống kê, cập nhật số liệu phổ cập chính xác, kịp thời

- Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách khoa học, Điều tra thống kê số liệu chính xác, kịp thời.


	2.5
	2,5
	

	 2.1
	Có đẩy đủ hồ sơ, đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng thời hạn.

(chất lượng xếp loại theo thứ tự  từ 1-5 đạt 1đ,  6-15 đạt 0.75; trên 15 đạt 0.5đ)

- Được đánh giá tốt.
	1
	1
	

	2.2 
	 - Bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 tuổi (Đảm bảo số lượng và trình độ). 
(Không đảm bảo không có điểm)

- Sắp xếp giáo viên đảm bảo 2/1 lớp,  trình độ từ cao đẳng trở lên
	0.5
	0,5
	

	2.3
	 - 100% các lớp 5 tuổi có đủ phòng học đảm bảo diện tích.
(1.5-1.8m2/trẻ),( dưới 50% không đảm bảo trừ 0.25 điểm, trên 50% không đảm bảo không có điểm)

- 2 Lớp 5 tuổi có đủ phòng học, Kiên cố diện tích 2,16m2/1 trẻ.
	0.5
	0,5
	

	2.4
	 - 100% các lớp 5 tuổi có đầy  trang thiết bị theo quy định;  (Tỷ lệ các lớp 5 tuổi có đủ trang thiết bị  90- dưới 100% trừ 0.25đ, dưới 90% trừ 0.5đ)

- 2 Lớp 5 tuổi đảm bảo đủ đồ dùng 100%.
	0.5
	0,5
	

	3
	Kiểm tra công nhận đúng kế hoạch, đảm bảo thực chất. Xã, phường đạt phổ cập với các tiêu chí vững chắc

(không được công nhận lại không có điểm)

- Kiểm tra công nhận đúng kế hoạch. Đạt phổ cập năm 2016. Được đón đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục và đào tạo.
	0.5
	0,5
	

	III
	Tiêu chuẩn 3: Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất trường học
	20
	15,5

	

	1
	- Quy mô trường, lớp mầm non đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và phù hợp Điều lệ trường mầm non. 
(Trường có không quá 3 điểm trường được 0.5 điểm, trường có trên 3 điểm trường trừ 0.25đ

- Trường có 1 điểm trường

- Cơ cấu nhóm, lớp cân đối hợp lý (Tỷ lệ nhóm trẻ/tổng số nhóm lớp không dưới 25%)

(Tỷ lệ nhóm trẻ/tổng số nhóm lớp 15%-dưới 25%  trừ 0.25 điểm, dưới 15% không có điểm)
Tỷ lệ nhóm trẻ/ tổng số nhóm lớp :1nhóm/7 lớp=14,2%
	0.5

0.5
	0.5
0

	

	2
	Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp (Đối với trẻ ra học ở nhóm lớp độc lập không có giấy phép hoạt động thì không được tính tỷ lệ huy động)
	7.0
	3
	

	2.1 
	  - Tỷ lệ huy động trẻ tăng so với năm học trước từ 1% trở lên. 
(Cộng chung tỷ lệ trẻ NT, MG ra lớp không tăng không giảm trừ 0.25đ, trường giảm tỷ lệ trừ 0.5đ )

- Tăng so năm học trước 3%
	0.5
	0.5
	

	2.2 
	 - Tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 35% trở lên. 

(Căn cứ số liệu phổ cập,  tỷ lệ đạt 30-dưới 35% trừ 0.5đ, từ 25%-dưới 30% trừ 1.0 đ, từ 20% dưới 25% trừ 1.5đ, từ 15% đến dưới 20% trừ 2,0 điểm, từ 10% đến dưới 15% không có điểm).
- Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 13%
	2.5
	0
	

	2.3 
	 - Tỷ lệ huy động trẻ Mẫu giáo đạt 96% trở lên,
(Căn cứ số liệu phổ cập,  tỷ lệ đạt 90-dưới 96% trừ 0.5đ, từ 85%-dưới 90% trừ 1.0 đ, từ 80% dưới 85% trừ 1.5đ, từ 75% đến dưới 80% trừ 2,0 điểm,  dưới 70% không có điểm).

- Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 92,6%
	2.5
	2
	

	2.4 
	 - Riêng trẻ 5 tuổi đạt 100% (Không đạt không có điểm)

- Trẻ 5 tuổi đạt 100%
	0.25


	0,25
	

	2.5 
	 - Đảm bảo đủ định mức học sinh/nhóm lớp theo quy đinh tại Điều lệ. 
(Số học sinh/ nhóm lớp không đạt so với quy định: 90% đến dưới 100% số nhóm lớp trừ 0.25đ, từ 70% đến dưới 90% số nhóm lớp trừ 0.5điểm, từ 50% đến dưới 70% số nhóm lớp trừ 0.75 điểm, từ 30% đưới 50% số nhóm lớp trừ 1.0 điểm, từ 10% dưới 20% số nhóm lớp không có điểm)

Tỷ lệ số học sinh/ nhóm lớp không đạt so quy định:42% số nhóm lớp.
	1.25
	0,25
	

	3
	Quy hoạch điểm trường
	1
	1
	

	 3.1
	 - Các điểm trường có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
(Không có giấy chứng nhận không có điểm)

- Có biên bản bàn giao đất của UBND xã Nhân Huệ
	0.25
	0,25
	

	3.2 
	 - 100% các khu có tường bao, sân chơi, cổng trường, biển trường đảm bảo an toàn cho trẻ. 
(1 khu không có  sân chơi, tường bao, cổng trường, biển trường  trừ 

0. 5 điểm, từ 02 khu trở lên không có sân chơi,  tường bao, cổng trường, biển trường không có điểm)

- 100% 2 khu có tường bao, biển cổng trường.
	0.75
	0,75
	

	4
	Trường có mô hình “Trường học tăng cường giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non”  có chất lượng: Biểu bảng; môi trường; đồ dùng đồ chơi; tuyên truyền; kế hoạch phù hợp.

( Căn cứ kết quả đánh giá từ đoàn kiểm tra. Xếp loại Tốt được điểm tối đa, loại Khá trừ 0.25 điểm, loại trung bình trừ 0.5; dưới trung bình không có điểm)

- Trường có mô hình tăng cường phát triển vận động cho trẻ, có biểu bảng đẹp, nội dung phong phú, đồ dùng đa dạng.


	1
	1
	

	5
	Bếp ăn đạt yêu cầu bếp 1 chiều, đảm bảo diện tích, đảm bảo VSATTP, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, hiện đại.
	3
	3
	

	 5.1
	 - Đảm bảo trung bình 0,3- 0,35 m2 cho 1 trẻ,  được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều (Nơi chế biến, bếp nấu, chỗ chia thức ăn). Đồ dùng nhà bếp đầy đủ được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện đảm bảo VSATTP.

(50%  bếp  không đạt theo quy định trừ 0.25đ)

- Bếp ăn đảm bảo vận hành 1 chiều , có đầy đủ đồ dùng theo quy định, sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Đảm bảo 0,3m2/1 trẻ.
	0.5
	0,5
	

	 5.2
	 - Kho thực phẩm có phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;(50%  kho không đạt theo quy định trừ 0.25đ)

- Có nhà kho 10m2. được phân chia khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt.


	0.5
	0.5
	

	 5.3
	 - Có đầy đủ hồ sơ sổ sách và biểu bảng theo quy định, hồ sơ cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời. Thực hiện lưu mẫu thức ăn đảm bảo đúng nguyên tắc. (Sổ lưu mẫu, tem lưu mẫu, tủ lạnh lưu mẫu...)

(Nội dung cập nhật không đầy đủ, không kịp thời, không chính xác vi phạm 1 lần trừ 0.25đ, Từ lần 2 trở lên không có điểm )

- Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách, cập nhật số liệu kịp thời, chính xác.
	1.0
	1.0
	

	 5.4
	 - Có đủ bảng biểu thường xuyên công khai thực đơn và tài chính tới phụ huynh.
(50%  số bếp không đủ theo quy định trừ 0.25đ)

- Có đủ biểu bảng công khai thường xuyên công khai thực đơn đầy đủ.
	0.5
	0,5
	

	 5.5
	 - Có đủ đồ dùng, trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn VSTP; (có bình xịt, tiêu lệnh, nội quy, hồ sơ phòng cháy chữa cháy).
(50%  số điểm trường không đủ theo quy định trừ 0.25đ)

- Có 6 bình chữa cháy, 2 bộ tiêu lệnh có đủ các loại hồ sơ theo quy định.( Được đoàn công an thị xã kiểm tra đánh giá tốt)
	0.5
	0.5
	

	6
	Phòng học, phòng chức năng.
	2
	2
	

	 6.1
	 - 100% nhóm, lớp có đủ phòng học.

 (Thiếu  không đạt điểm quy định)

- 100% các nhóm lớp đủ phòng học.
	0.25
	0,25
	

	6.2 
	 - 100% phòng học đảm bảo kiên cố, đủ diện tích (tính diện tích bình quân trên trẻ mỗi phòng học đảm bảo trung bình 1,5 - 1,8 m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng) 
( Không đạt không có điểm)

- 100% phòng học kiên cố, đảm bảo 1,5m2/ trẻ.
	0.25
	0,25
	

	 6.3
	 - Có đủ phòng chức năng : Phòng HT, PHT, phòng hội đồng, phòng y tế, phòng hành chính, phòng bảo vệ, phòng hoạt động âm nhạc, phòng vệ sinh CBGV . 
(Mỗi một phòng chức năng thiếu  trừ 0.25 điểm)

- Có đầy đủ các phòng chức năng theo quy định.
	1
	1
	

	 6.4
	 - Nhóm, lớp có đủ đồ dùng, trang thiết bị tối thiểu cho dạy và học theo quy định 
(100% lớp 5 tuổi có đủ đồ dùng theo quy định, các độ tuổi khác đạt 80% trở lên đạt tối đa; 60% đến dưới 80%  đạt 0.25điểm, dưới 60%  không có điểm)

- 100% các lớp 5 tuổi đủ theo quy định, các độ tuổi khác đạt 80%
	0.5
	0,5
	

	7
	Nhà vệ sinh
	2
	2
	

	7.1 
	 - 100% các lớp có đủ công trình vệ sinh đúng quy cách. (tự hoại  khép kín hoặc xây liền kề nhóm, lớp, có phân biệt giới tính đối với trẻ MG) 
(80% - dưới 100%  nhóm lớp đúng quy cách trừ 0.25đ, 60% đến dưới 80% trừ 0.5đ, dưới 60% trừ 0.75 điểm)

- 100% các lớp có nhà vệ sinh khép kín.
	0.5
	0,5
	

	7.2 
	 - 100% nhóm lớp có nguồn nước sạch, có đủ hệ thống vòi nước sạch và xà phòng rửa tay cho trẻ (trong lớp và ngoài trời)

(Số nhóm lớp có đủ vòi rửa tay cho trẻ đạt 80% - dưới 100% trừ 0.25đ,  dưới 80%  không đạt điểm)

- 100% các lớp sử dụng nguồn nước máy, có đủ hệ thống vòi rửa tay theo quy định.
	0.5
	0,5
	

	7.3 
	 - 100% các khu (phòng) vệ sinh thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, có các tranh ảnh tuyên truyền, trang trí đẹp mắt phù hợp với trẻ. 
( số công trình trường xuyên được vệ sinh sạch sẽ đạt 80% - dưới 100% trừ 0.25đ, 60% dưới 80% trừ 0.5đ, dưới 60% không có điểm)

- 100% các nhà vệ sinh thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, có tranh ảnh đẹp mắt.
	1
	1
	

	8
	Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:
	3
	3
	

	8.1 
	 - Trường đạt chuẩn Quốc gia 

(Trường không đủ điều kiện công nhận lại chuẩn sau 5 năm trừ 2 điểm)

- Trường đạt chuẩn quốc gia.
	2
	2
	

	 8.2
	Trư​êng cã kÕ ho¹ch, lé tr×nh, x©y dùng tr​ưêng chuÈn Quèc gia (víi nh÷ng trường chưa ®¹t chuÈn); kÕ ho¹ch duy tr×, gi÷ v÷ng, phát triển đối với trường đã đạt chuẩn.
 (Kế hoạch đạt được trong năm được điểm tối đa, Không có kế hoạch không có điểm, có kế hoạch thực hiện không hiệu quả tùy theo mức độ trừ 0.25 - 0.5 điểm)

- Có kế hoạch giữ vững duy trì trường chuẩn.


	1
	1
	

	IV
	Tiêu chuẩn 4: Chất lượng chăm sóc, giáo dục:
	35
	30.75
	

	1
	 Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thân thể và tinh thần cho trẻ (trường không để xảy ra mất an toàn hay vụ dịch.) 
(để xảy ra mất an toàn, dịch bệnh không có điểm)

- 100% các cháu đảm bảo an toàn, không có dịch bệnh
	2
	2
	

	2
	Theo dõi sức khỏe trẻ.
	3
	2,5
	

	 2.1
	 - 100% trẻ đến lớp được khám sức khoẻ và tổ chức cân đo, phân loại sức khoẻ trẻ theo qui định, đảm bảo phản ánh đúng thực lực của trẻ. 
(Không thực hiện không có điểm, thực hiện nhưng không kịp thời trừ 0.25đ)

- 100% trẻ đến trường tổ chức cân đo, khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ.

( Chưa khám sức khỏe lần 2)
	1
	0,75
	

	 2.2
	 - Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng so với đầu năm học từ 1% trở lên.
 (Không đạt yêu cầu trừ không có điểm)

- Giảm tỷ lệ suy dưỡng so đầu năm 3%
	1
	1
	

	 2.3
	 - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng mỗi thể ở trẻ nhà trẻ và mẫu giáo còn dưới 4% (Đạt trên 4% trừ 0.25đ)

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng NT: 4,7%

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng MG: 2,8%
	1
	0,75
	

	3
	Tỷ lệ trẻ ăn bán trú
	2
	2
	

	3.1 
	 - Tỷ lệ trẻ bán trú tại trường đạt 100%.
 (Đạt dưới 100% trừ  0.25đ)   

- Tỷ lệ trẻ ăn bán trú 100%
	1
	1
	

	3.2
	 - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ăn bán trú tại trường đạt 100%.

 (Không đạt không có điểm)

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ăn bán trú 100%.
	1
	1
	

	4
	Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục cho trẻ mầm non
	15
	14,75
	

	 4.1
	 - Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc thời gian biểu trong ngày. 
(Kiểm tra 1 lần vi phạm trừ 0.5đ,  2lần trừ 1.0đ, từ lần thứ 3 trở lên không có điểm)

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu trong ngày
	3
	3
	

	 4.2
	 - 100% cán bộ giáo viên soạn giảng đúng chương trình, có đủ các loại hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng
 ( Mỗi lần kiểm tra có 1 giáo viên vi phạm trừ 0.5đ,  từ 2-3 giáo viên vi phạm trừ 1 điểm, Trên 3 giáo viên trở lên không có điểm)

- CBGV soạn giảng đúng chương trình, các loại sổ sách có chất lượng.( Đôi khi còn cập nhật chưa kịp thời) 
	4
	3,75
	

	 4.3
	 -  Kết quả dự giờ các hoạt động trong năm 80% đạt khá tốt trở lên, không có tiết không đạt yêu cầu (kết quả tổng hợp từ kết quả dự giờ các kỳ do các cấp thị xã, cấp tỉnh  đánh giá) 
(Kết quả đạt dưới 80% khá tốt không có hoạt động không đạt yêu cầu trừ 0.5đ , có hoạt động không đạt yêu cầu không có điểm)

- 80% khá tốt, không có không đạt yêu cầu
	2
	2
	

	 4.4
	 - 100% nhóm lớp thực hiện đầy đủ, thường xuyên các thời điểm vệ sinh cá nhân trong ngày cho trẻ. 
( Mỗi lần kiểm tra có 1 lớp vi phạm trừ 0.5đ,  từ 2-3 lớp vi phạm trừ 1 điểm, quá 3 lớp không có điểm)

- 100% nhóm lớp thực hiện đầy đủ vệ sinh cá nhân, rửa mặt, tay cho trẻtrong ngày cho trẻ.
	2
	2
	

	 4.5
	Thực hiện đúng việc tổ chức cho trẻ ăn đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả, thực hiện đúng lịch sinh hoạt và có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ.

(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 1 điểm, loại trung bình trừ 1.5 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)
- Có đầy đủ đồ dùng, tổ chức ăn đảm bảo đúng quy trình. 
	2
	2
	

	 4.6
	 Thực hiện đúng việc tổ chức cho trẻ ngủ đảm bảo đúng quy trình, các điều kiện phục vụ cho trẻ ngủ phù hợp, hiệu quả, thực hiện đúng lịch sinh hoạt và có đầy đủ cơ sở vật chất phụcvụ chăm sóc giáo dục trẻ.(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 1 điểm, loại trung bình trừ 1.5 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Có đầy đủ đồ dùng, tổ chức ngủ cho trẻ đảm bảo.
	2
	2
	

	5
	 Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, tích cực chỉ đạo sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi hiệu quả. 
(Nhà trường và các nhóm lớp xây dựng kế hoạch đầy đủ, phù hợp, lồng ghép các chỉ số trong các chủ đề, thực hiện xây dựng bộ công cụ, đánh giá đầy đủ hiệu quả)
( Mỗi lần kiểm tra có 1 lớp vi phạm trừ 0.5đ,  từ 2-3 lớp vi phạm trừ 1 điểm, quá 3 lớp không có điểm)

- Thực hiện nghiêm túc bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, đánh giá đầy đủ( Hiệu quả chưa cao)
	2
	1,75
	

	6
	Tỷ lệ chuyên chăm, học 2 buổi/ngày
	2
	1,75
	

	6.1 
	 - Tỷ lệ trẻ đến trường, nhóm, lớp được học 2 buổi trên ngày theo Chương trình GDMN, tỷ lệ bé chăm trung bình đạt 85-90%. 
(Mỗi lần kiểm tra tỷ lệ chuyên chăm các lớp đạt 85%-dưới 90% đối với trẻ 5 tuổi, từ 80% đến dưới 85% đối với các độ tuổi khác trừ 0.25đ;  80%-dưới 85% đối với trẻ 5 tuổi, từ 75% đến dưới 80% đối với các độ tuổi khác trừ 0.5đ; Từ  75% dưới 80% đối với trẻ 5 tuổi và từ 70% đến dưới 75% đối với các độ tuổi khác trừ 0.75 đ; Dưới 75% đối với trẻ 5 tuổi và dưới 70% đối với các độ tuổi khác không có điểm.

Đạt 90% đối trẻ 5 tuổi, 80% các độ tuổi khác.
	1.5
	1,25
	

	 6.2
	 - 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ ngày theo Chương trình GDMN.

- 100% trẻ học 2 buổi/ ngày và theo chương trình giáo dục mầm non.
	0.5
	0,5
	

	7
	Lớp học phân theo độ tuổi
	3
	3
	

	7.1
	- Có 100%  nhóm, lớp được phân tách, học theo đúng độ tuổi, có phòng học riêng. 
 (trường có 1-2 lớp ghép trừ 0.25 điểm, trên 2 lớp ghép trừ 0.5 điểm)

- 100% nhóm lớp học đúng độ tuổi.
	2
	2
	

	7.2
	- 100% trẻ 5 tuổi được học đúng chương trình theo độ tuổi. 
(Tổ chức học ghép không có điểm)

- 100% trẻ 5 tuổi học đúng độ tuổi.
	1
	1
	

	8
	Khảo sát chất lượng.
	2
	
	

	
	 - Thực hiện khảo sát chất lượng trẻ 5 tuổi nghiêm túc, có hiệu quả. 
(kiểm tra thực hiện không nghiêm túc tùy theo lỗi sai, mỗi lỗi sai trừ 0,5 điểm; kết quả  xếp thứ tự các trường từ 1-5 đạt 2đ, 6-10 đạt 1.5, 11-15 đạt 1; trên 15 đạt 0.5đ)
	2
	
	

	9
	 Các giải pháp sáng tạo thực hiện các nội dung tích hợp (GDBVMT, phòng chống tai nạn thương tích, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, GDATGT, GDDSK, GDBVTNMT biển đảo Việt Nam, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm…) 

- Có các giải pháp thực hiện các cuộc vận động, lồng ghép hiệu quả, tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	2
	1,75
	

	9.1 
	 - 100% nhóm lớp có nội dung tích hợp xây dựng vào kế hoạch phù hợp, hiệu quả. 
(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.5 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- 100% nhóm lớp xây dựng vào kế hoạch đầy đủ, phù hợp.
	1
	0.75
	

	 9.2
	- Có nhiều giải pháp, sáng tạo thực hiện các nội dung tích hợp, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”

(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.5 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Các giải pháp thực hiện chưa được hiệu quả.
	1
	0,75
	

	10
	 Có 90% cán bộ, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và chăm sóc giáo dục trẻ hiệu quả, trường được kết nối mạng Internet và sử dụng có hiệu quả.
(Đạt 85 đến dưới 90% trừ 0.25đ, đạt dưới 80% trừ 0.5đ)

- CBGV biết ứng dụng công nghệ thông tin đạt: 70%
	1
	0,5
	

	11
	Trẻ khuyết tật
	1
	1
	

	11.1 
	 -  Huy động 60% trở lên trẻ khuyết tật có khả năng hòa nhập được giáo dục tại trường.
(Huy động không đạt trừ 0.25đ)

- Có 1 cháu khuyết tật không nằm trong diện phải  huy động trẻ khuyết tật ra lớp.
	0.5
	0,5
	

	 11.2
	 - 100% trẻ khuyết tật học hoà nhập có đủ hồ sơ, được đánh giá theo sự tiến bộ của trẻ.
 (Không có hồ sơ đầy đủ trừ 0.25đ)


	0.5
	0,5
	

	V
	Tiêu chuẩn 5: Công tác quản lý
	35
	26,5
	

	1
	Thực hiện đánh giá giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn đảm bảo quy trình, đúng thực chất; 
(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.5 điểm, loại trung bình trừ 1 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)
	2
	
	

	2
	 Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non đúng kế hoạch, đảm bảo thực chất;

 (SGD đánh giá đạt cấp độ 3 đạt điểm tối đa; SGD đánh giá đạt cấp độ 1, 2 và  được phòng GD kiểm tra đánh giá đạt cấp độ 3 đạt 0.75điểm; có hồ sơ tự đánh giá đạt 0.5 điểm; không có hồ sơ tự đánh giá không có điểm.

Chưa được các cấp đánh giá, nhà trường có hồ sơ tự đánh giá.
	1
	0,5
	

	3 
	Thực hiện quản lý tài sản, trang thiết bị đồ dùng trong nhà trường, nhóm lớp.


	2
	2
	

	 3.1
	 - Có đầy đủ sổ quản lý tài sản của nhà trường, nhóm lớp, theo dõi kịp thời, khoa học (Kiểm kê - Mua -cấp phát )

(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.25 điểm, loại trung bình trừ 0.5 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Có đầy đủ hồ sơ quản lý tài sản từ nhà trường đến các nhóm lớp, theo dõi kịp thời.
	1
	1
	

	 3.2
	 - Hàng năm có kiểm kê CSVC ( Biên bản kiểm kê tài sản)

- Có biên bản kiểm kê đầy đủ.
	1
	1
	

	4
	 Thực hiện tốt công tác quản lý trẻ . Có biện pháp quản lý tốt các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tăng tỷ lệ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp phép hoạt động.
	2
	2
	

	4.1 
	 - Có sổ theo dõi danh sách trẻ học tại trường, học tại các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập

(không có không đạt điểm, có nhưng số liệu không đầy đủ, không chính xác trừ 0.25 điểm)

- Có sổ điểm danh, số liệu đầy đủ chính xác.
	0.5
	0,5
	

	 4.2
	Quản lý tốt nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập, có đầy đủ hồ sơ quy định. 100% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp phép hoạt động.
Những trường trực thuộc chính trên địa bàn có nhóm trẻ gia đình nhưng không báo cáo kịp thời trừ 1đ, có nhóm trẻ nhưng không có cấp phép và không báo cáo không có điểm)

- Không có nhóm trẻ trên địa bàn.( Có báo cáo  về phòng giáo dục đầy đủ)
	1.5
	1,5
	

	5
	Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn:
	3
	2,75
	

	5.1 
	 - Chất lượng tham gia tập huấn cấp tỉnh, cấp Bộ;  Tổ chức đầy đủ các chuyên đề, hội thảo theo quy định. CBGV có sổ tự bồi dưỡng. 

(Có kế hoạch cụ thể, nội dung thể hiện trong các nghị quyết, kiến tập dự giờ, tự bồi dưỡng, kết quả bồi dưỡng cấp tỉnh…) 

 (Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.5 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Có kế hoạch cụ thể, nội dung thể hiện nghị quyết, dự giờ, kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên chưa được hiệu quả.
	2
	1,75
	

	 5.2
	Tổ chức giao lưu, thăm quan học tập kinh nghiệm ít nhất 1lần trong năm học (Có kế hoạch, kết quả minh chứng cụ thể)

(Không tổ chức không có điểm, tổ chức nhưng hồ sơ minh chứng không đầy đủ trừ 0.5 điểm)

- Tổ chức cho trẻ thăm quan học tập tại trường MN Sao Đỏ( Có kế hoạch đầy đủ)
	1
	1
	

	6
	Tổ chức và tham gia các hội thi GDMN do ngành chỉ đạo.
	8
	4,5
	

	 6.1 
	 -  Tổ chức các hội thi cấp trường đầy đủ nghiêm túc, có chất lượng, đúng kế hoạch. 

(Không tổ chức mỗi cuộc thi  trừ 1 điểm)

- Tổ chức hội thi cấp trường nghiêm túc, đúng kế hoạch.
	2
	2
	

	6.2
	- Tham gia các hội thi cấp thị xã nghiêm túc, có chất lượng 

(xếp loại theo thứ tự  từ 1-5 đạt 4.5đ,  6-10 đạt 3 điểm; từ 11-15 đạt 2.0 điểm, từ 16- 20 đạt 1.5đ;  trên 20 đạt 1đ)

- Tham gia các hội thi cấp thị xã nghiêm túc. Xếp thứ 15
	4.5
	2
	

	 6.3
	Tham gia dự thi cấp tỉnh 

(Không tham gia không có điểm)

Không tham gia hội thi cấp tỉnh.
	1
	0
	

	6.4
	Tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên dự thi cấp tỉnh hoặc là đơn vị làm điểm phục vụ hội thi cấp tỉnh 

-  Đồng chí hiệu trưởng tham gia hỗ trợ giáo viên thi tỉnh.
	0.5
	0,5
	

	7
	Tổ chức tốt phong trào viết và áp dụng SKKN.
	3
	1
	

	 7.1
	 Kết quả SKKN của đơn vị
(xếp loại theo thứ tự  từ 1-5 đạt 2đ,  6-10 đạt 1;từ 11-15 đạt 0.75 điểm,  trên 15 đạt 0.5đ)

- Xếp thứ 8.
	2
	1
	

	 7.2
	· Có sáng kiến được xếp loại cấp ngành, cấp tỉnh

( Không có sáng kiến không có điểm)

- Không có sáng kiếm cấp ngành.
	1
	0
	

	8
	Quản lý cán bộ giáo viên nhân viên.
	4
	4
	

	8.1 
	 - Có đủ hồ sơ cán bộ, GV, nhân viên trong nhà trường; có đủ hồ sơ thể loại theo quy định, đảm bảo chất lượng.
(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.5 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Có đầy đủ hồ sơ cán bộ GVNV, đảm bảo chất lượng.
	1
	1
	

	 8.2
	Đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên nhóm, lớp; giáo viên, nhân viên được bố trí, sắp xếp đúng vị trí việc làm (có danh sách cơ cấu các tổ, phân công nhiệm vụ đội ngũ CBGV, NV)

(Có đầy đủ, phù hợp đạt điểm tối đa, có nhưng chưa đầy đủ, chưa phù hợp mỗi mức độ trừ 0.25 điểm)

- Cơ cầu giáo viên đảm bảo đinh mức theo quy định.( Có danh sách phân công nhiệm vụ giáo viên)
	1
	1
	

	 8.3
	  - Đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động, cho trẻ mầm non.(Có hợp đồng lao động, chi trả mọi quyền lợi cho giáo viên, học sinh đầy đủ, kịp thời) 
(Thiếu so với quy định không có điểm)

- Đảm bảo chế độ quyền lợi cho người lao động, cho trẻ( có hợp đồng đầy đủ)
	1
	1
	

	 8.4
	- Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm chính sách Pháp luật của Nhà nước. 
(Trường có CBGVNV vi phạm không có điểm)
- Không có CBGVNV vi phạm chính sách nhà nước.
	1
	1
	

	9
	Thực hiện công tác quản lý tài chính, công khai dân chủ trong nhà trường đảm bảo 3 công khai.
	3
	3
	

	9.1 
	 - Thực hiện quản lý tài chính,tài sản đúng nguyên tắc: Có đầy đủ hồ sơ, thực hiện đúng nguyên tắc, công khai tài chính hàng tháng, quý kịp thời, rõ ràng 

(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 1 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Thực hiện công khai đầy đủ, có hồ sơ lưu giữ.
	1.5
	1,5
	

	9.2 
	 - Có bảng công khai các nội dung theo quy định đầy đủ kịp thời, rõ ràng, tường minh.

(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 1 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Thực hiện bảng công khai các nội dung đầy đủ  
	1.5
	1,5
	

	10
	 Làm tốt công tác XHHGD, huy động được sự tham gia của cộng đồng, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho GDMN.
	4
	4
	

	10.1 
	 - Có sổ theo dõi XHHGD theo mẫu quy định, cập nhật đầy đủ kịp thời.

(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.5 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Có sổ theo dõi cập nhật đầy đủ số liệu.
	1
	1
	

	 10.2
	 - Có đủ hồ sơ XHHGD thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc (Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 1 điểm, loại trung bình trừ 0.5 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình.
	2
	2
	

	10.3 
	 - Quyết toán XHHGD rõ ràng (Có báo cáo quyết toán các khoản thu chi ngoài ngân sách cuối năm)

(Xếp loại Tốt đạt điểm tối đa, loại Khá trừ 0.5 điểm, loại trung bình trừ 0.75 điểm, dưới trung bình không đạt điểm)

- Có quyết toán rõ ràng các khoản thu chi ngoài ngân sách.
	1
	1
	

	11
	Thông tin báo cáo
	3
	2,75
	

	11.1 
	 - Gửi báo cáo, cung cấp thông tin về các bộ phận của Phòng GD&ĐT đầy đủ, kịp thời.(đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng,đúng thời gian) 
(Nộp báo cáo chậm sau 1 ngày quy định: Muộn 3 lần/năm trừ 0.5đ, quá 3 lần trở lên trừ 1đ, tất cả các báo cáo đều chậm không có điểm)

- Nộp báo cáo đầy đủ đúng quy định.
	1.5
	1,5
	

	 11.2
	 - Chất lượng báo cáo đảm bảo thống nhất, chính xác. 
(Số liệu báo cáo sai 3 lần/năm trừ 0.5đ, quá 3 lần trở lên trừ 1đ,  tất cả các báo cáo đều sai không có điểm)

Chất lượng báo cáo đôi khi còn nhầm lẫn.
	1.5
	1,25
	

	Tổng điểm
	100
	82,5
	


                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      Trần Thị Liên
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